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PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng  04  năm 2025 

 

LỊCH GIẢNG ( Dự kiến ) 

Khóa đào tạo “Kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A và chất làm đầy trong 

Thẩm Mỹ Nội Khoa” Khóa 01 

Thời gian dự kiến từ ngày 16/9/2025 đến ngày 16/10/2025 

 

I. PHẦN LÝ THUYẾT:  

STT Thứ 
Ngày học 

dự kiến 
Bài học Giảng viên phụ trách 

 Thứ 3 
16/9/2025 

8h – 9h 

KHAI GIẢNG. SINH 

HOẠT LỚP 
 

1 Thứ 3 
16/9/2025 

9h-12h 

1. Tổng quan về Botulinum 

toxin  A ( 2 tiết ) 

2. Lựa chọn và kết hợp các kỹ 

thuật tiêm trong thẩm mỹ nội 

khoa ( 2 tiết ) 

Ths.BS Nguyễn Hoàng Liên 

2 Thứ 4 
17/9/2025 

8h-11h 

1. Botulinum toxin A trong 

điều trị thẩm mỹ vùng mặt 

trên ( 2 tiết ) 

2. Tiêm chất làm đầy vùng 

mặt trên ( 2 tiết ) 

Ths.BSCK2 Nguyễn Việt 

Thanh Phúc 

3 Thứ 5 
18/9/2025 

8h-11h 

1. Botulinum toxin A trong 

điều trị thẩm mỹ vùng mặt 

giữa ( 2 tiết ) 

2. Tiêm chất làm đầy vùng 

mặt giữa ( 2 tiết ) 

TS.BS Nguyễn Ngọc Trai 

4 Thứ 3 
23/9/2025 

8h-11h 

1. Botulinum toxin A trong 

điều trị thẩm mỹ vùng mặt 

dưới ( 2 tiết ) 

2. Tiêm chất làm đầy vùng 

mặt dưới ( 2 tiết ) 

Ths.BS Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền 

5 Thứ 4 
24/9/2025 

8h-11h 

1. Giải phẫu ứng dụng vùng 

đầu mặt ( 2 tiết )  

2. Giải phẫu ứng dụng vùng 

TS.BS Lê Quang Tuyền 
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bàn tay ( 2 tiết ) 

6 Thứ 5 
25/9/2025 

8h-11h 

1. Tổng quan về chất làm đầy 

( 2 tiết ) 

2. Tiếp cận bệnh nhân điều trị 

Thẩm mỹ nội khoa ( 2 tiết ) 

PGS.TS.BS Ngô Minh Vinh 

7 Thứ 3 
30/9/2025 

8h-11h 

1. Phòng ngừa, nhận diện và 

xử trí biến chứng của tiêm 

chất làm đầy ( 2 tiết ) 

2. Thay đổi cấu trúc giải phẫu 

của khuôn mặt theo quá trình 

lão hoá ( 2 tiết ) 

PGS.TS.BS Châu Văn Trở 

8 Thứ 4 
01/10/2025 

8h-11h 

1. Kỹ thuật Phân tích khuôn 

mặt trong tiêm chất làm đầy  

( 2 tiết ) 

2. Các chỉ định khác của 

Botulinum toxin A ( 2 tiết ) 

TS.BS Huỳnh Thị Xuân Tâm 

9 Thứ 5 
02/10/2025 

8h-11h 

1. Tiêm chất làm đầy vùng cổ 

và bàn tay ( 2 tiết ) 

2. Nhận diện và xử trí biến 

chứng trong tiêm Botulinum 

toxin A ( 2 tiết ) 

Ths.BSCK2 Võ Nguyễn Thuý 

Anh 

10 Thứ 3 
07/10/2025 

8h-11h 

1. Kỹ thuật tiếp cận toàn diện 

khuôn mặt (MD codes)  

( 2 tiết ) 

2. Botulinum toxin A trong 

điều trị thẩm mỹ các vùng cơ 

thể ( 2 tiết ) 

TS.BS Phạm Thị Bích Na 

11 Thứ 4 
08/10/2025 

8h-9h30 

1. Microbotox và mesobotox  

( 2 tiết )  
Ths.BS Tôn Thị Minh Châu 

12 Thứ 5 
9/10/2025 

8h-10h 

1. Botulinum toxin A trong 

điều trị tăng tiết mồ hôi  

( 2 tiết ) 

2. Ôn tập 

TS.BS Mai Phi Long 

13 Thứ 5 16/10/2025 Thi lý thuyết ( dự kiến )  
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II. PHẦN 2: THỰC HÀNH 

STT Thứ 
Ngày học 

dự kiến 
Bài học Giảng viên phụ trách 

Thời gian: 13g30 đến 16g30 

1 Thứ 3 16/9/2025 

Giải phẫu cơ vùng mặt và kỹ 

thuật tiêm Botulinum toxin 

trên các vùng cơ bản 

1. TS.BS Huỳnh Thị Xuân Tâm 

2. PGS.TS.BS Châu Văn 

Trở/THS.BS Tôn Thị Minh 

Châu  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

2 Thứ 4 17/9/2025 
Kỹ thuật tiêm botulinum toxin 

vùng mặt trên và giữa 

1. THS.BS Nguyễn Hoàng Liên 

2. PGS.TS.BS Ngô Minh 

Vinh/THS.BS Tôn Thị Minh 

Châu  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

3 Thứ 5 18/9/2025 
Kỹ thuật tiêm botulinum toxin 

vùng mặt dưới và cổ 

1. TS.BS Mai Phi Long 

2. THS.BSCK2 Nguyễn Việt 

Thanh Phúc  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

4 Thứ 3 23/9/2025 
Gỉải phẫu vùng đầu mặt cổ và 

bàn tay 

1. Giảng viên Bộ môn Giải 

Phẫu (3 GV) 

2. PGS.TS.BS Châu Văn Trở 

3. THS.BSCK2 Nguyễn Việt 

Thanh Phúc 

4. THS.BS Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền  

(3 nhóm, 10 hv/nhóm; 1 GV 

BM Giải phẫu + 1 GV BM Da 

liễu/nhóm) 

5 Thứ 4 24/9/2025 

Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng mặt và bàn tay (nhóm 1) 

 

1. Giảng viên Bộ môn Giải 

Phẫu (1GV) 

2. THS.BSCK2 Võ Nguyễn 

Thuý Anh 

3. PGS.TS.BS Ngô Minh 

Vinh/THS.BS Nguyễn Trần 
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Ngọc Huyền  

(Nhóm 1: 15 Hv, 7 – 8 hv/1 

nhóm nhỏ; 1GV BM Giải phẫu 

+ 2 GV BM Da liễu/nhóm nhỏ) 

Thứ 5 25/9/2025 
Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng mặt và bàn tay (nhóm 2) 

1. Giảng viên Bộ môn Giải 

Phẫu (1GV) 

2. PGS.TS.BS Châu Văn 

Trở/TS.BS Nguyễn Ngọc Trai 

3. TS.BS Phạm Thị Bích Na  

(Nhóm 2: 15 Hv, 7 – 8 hv/1 

nhóm nhỏ; 1GV BM Giải phẫu 

+ 2 GV BM Da liễu/nhóm nhỏ) 

6 Thứ 3 30/9/2025 

Chuẩn bị dụng cụ và chuẩn bị 

bệnh nhân trong kỹ thuật tiêm 

chất làm đầy 

1. TS.BS Phạm Thị Bích Na 

2. TS.BS Huỳnh Thị Xuân Tâm 

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

7 Thứ 4 01/10/2025 
Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng mặt trên 

1. PGS.TS.BS Ngô Minh 

Vinh/THS.BS Tôn Thị Minh 

Châu  

2. THS.BSCK2 Võ Nguyễn 

Thuý Anh  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

8 Thứ 5 02/10/2025 
Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng mặt giữa 

1. PGS.TS.BS Ngô Minh Vinh 

2. THS.BS Nguyễn Hoàng Liên  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

9 Thứ 3 07/10/2025 
Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng mặt dưới 

1. PGS.TS.BS Châu Văn 

Trở/THS.BS Nguyễn Trần 

Ngọc Huyền 

2. TS.BS Huỳnh Thị Xuân Tâm  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

10 Thứ 4 08/10/2025 
Kỹ thuật tiêm chất làm đầy 

vùng cổ và bàn tay 

1. THS.BSCK2 Võ Nguyễn 

Thuý Anh 

2. PGS.TS.BS Ngô Minh 

Vinh/TS.BS Nguyễn Ngọc Trai 

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 
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1GV/nhóm) 

11 Thứ 5 9/10/2025 

Kết hợp tiêm botulinum toxin 

và chất làm đầy trong tạo hình 

và trẻ hoá khuôn mặt 

1. PGS.TS.BS Châu Văn 

Trở/TS.BS Nguyễn Ngọc Trai 

2. TS.BS Phạm Thị Bích Na  

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

12 Thứ 5 16/10/2025 Thi thực hành 

1. THS.BS Nguyễn Hoàng Liên 

2. TS.BS Mai Phi Long 

(2 nhóm, 15hv/nhóm; 

1GV/nhóm) 

 

PHỤ TRÁCH KHÓA HỌC  TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS.BS. Châu Văn Trở 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS.BS. Trần Thị Hoa Vi 

 


